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Bài viết phân tích những cấu trúc quyền lực đang định hình tiến trình bảo tồn ngôn 

ngữ bản địa ở châu Phi trong bối cảnh hậu thuộc địa, tập trung vào giai đoạn sau năm 

2010. Dựa trên khung lý thuyết quyền ngôn ngữ, phân tầng ngôn ngữ hậu thuộc địa và 

quản trị đa ngữ, nghiên cứu chỉ ra rằng dù nhiều quốc gia châu Phi đã đạt tiến bộ trong 

thể chế hóa chính sách thông qua giáo dục đa ngữ, phân quyền ngôn ngữ và ứng dụng 

công nghệ, tiến trình này vẫn bị giới hạn bởi di sản thuộc địa, bất bình đẳng tri thức và 

thiếu liên kết thể chế - cộng đồng. Các rào cản như hạn chế pháp lý, thiếu ngân sách, 

tâm lý “tự thuộc địa hóa” và bất bình đẳng công nghệ khiến nhiều chính sách chỉ tồn 

tại ở mức biểu tượng. Bài viết khẳng định rằng bảo tồn ngôn ngữ bản địa chỉ có hiệu 

lực khi được đặt trong chiến lược thu hẹp bất bình đẳng tri thức và mở rộng quyền tham 

gia của các cộng đồng nói tiếng mẹ đẻ. 

Từ khóa: Cấu trúc quyền lực, chính sách ngôn ngữ, ngôn ngữ bản địa. 

This article analyzes the power structures shaping the preservation of indigenous 

languages in Africa within a postcolonial landscape, with particular attention to 

developments after 2010. Drawing on the theoretical frameworks of linguistic human 

rights, postcolonial language hierarchies, and multilingual governance, the study 

demonstrates that although many African countries have made notable progress in 

institutionalizing indigenous languages through multilingual education, decentralized 

language planning, and technological application, these efforts remain constrained by 

colonial legacies, epistemic inequalities, and weak coordination between state 

institutions and communities. Structural barriers, including legal shortcomings, 

insufficient funding,“self-colonization” psychology and widening digital disparities 

have rendered many policies largely symbolic. The article argues that the preservation 

of indigenous languages can only be effective when embedded within broader strategies 

aimed at reducing epistemic inequality and expanding the participatory rights of 

mother-tongue-speaking communities. 
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1. Giới thiệu 

Châu Phi được xem là không gian đa ngữ phong phú bậc nhất thế giới, nơi tồn tại 

gần 3.000 ngôn ngữ với những hệ thống ký hiệu, tri thức và văn hóa độc đáo, gắn liền 

với lịch sử hàng nghìn năm của các cộng đồng bản địa. Tuy nhiên, chính tại lục địa này, 

tốc độ mai một ngôn ngữ đang diễn ra nhanh nhất, khi nhiều ngôn ngữ chỉ còn vài trăm 

người nói và có nguy cơ biến mất trong một thế hệ (UNESCO, 2020). Thực trạng này 

đặt ra câu hỏi trung tâm: Vì sao một khu vực có chiều sâu văn hóa - ngôn ngữ như châu 

Phi lại đối mặt nguy cơ mất mát ngôn ngữ trầm trọng, bất chấp những nỗ lực chính sách 

kéo dài từ đầu thế kỷ XXI? 

Từ sau độc lập, các quốc gia châu Phi phải xây dựng chính sách ngôn ngữ trong bối 

cảnh đặc biệt phức tạp. Từ hệ thống hành chính, mô hình giáo dục, tri thức khoa học và 

cấu trúc nhà nước hiện đại đều được định hình bởi thực dân châu Âu. Hệ quả là một trật 

tự ngôn ngữ bất bình đẳng tiếp tục được duy trì. Tiếng Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Arab 

chi phối không gian công, trong khi phần lớn ngôn ngữ bản địa bị giới hạn trong phạm 

vi gia đình và cộng đồng. Trật tự này không chỉ gây ra bất bình đẳng về cơ hội học tập, 

việc làm và tiếp cận thông tin, mà còn tạo ra bất bình đẳng về tri thức (epistemic 

inequality), khi ngôn ngữ bản địa không có vị thế tương xứng trong sản xuất và lưu 

thông tri thức. 

Từ đầu những năm 2000, cùng với sự thúc đẩy mạnh mẽ từ UNESCO, Liên minh 

Châu Phi (AU) và Viện Hàn lâm Ngôn ngữ Châu Phi (ACALAN), nhiều quốc gia đã 

mở rộng chính sách bảo tồn và phát triển ngôn ngữ bản địa. Giai đoạn 2000 - 2010 đánh 

dấu bước khởi động thể chế hóa quy mô quốc gia và khu vực; giai đoạn 2010 - 2020 

chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ của giáo dục đa ngữ, truyền thông tiếng mẹ đẻ và các 

mô hình phân quyền ngôn ngữ; và từ sau năm 2020, chuyển đổi số mở ra xu hướng mới, 

khi công nghệ AI và dữ liệu lớn trở thành công cụ bảo tồn và “tái sinh” ngôn ngữ bản 

địa trên không gian số. Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn chưa tạo được sự thay đổi căn 

bản. Hàng loạt câu hỏi quan trọng xuất hiện: 

 Vì sao nhiều chính sách ngôn ngữ ở châu Phi chỉ tồn tại ở mức “biểu tượng”, 

không đi vào đời sống? 

 Vì sao giáo dục đa ngữ dù có bằng chứng hiệu quả vẫn khó mở rộng? 

 Vì sao đổi mới công nghệ lại chỉ tiếp cận được vài ngôn ngữ lớn, trong khi hàng 

trăm ngôn ngữ nhỏ tiếp tục bị bỏ lại phía sau? 

 Và sâu xa hơn, vì sao cấu trúc quyền lực hậu thuộc địa tiếp tục chi phối đến tận 

nền tảng chính sách ngôn ngữ hiện nay? 

Những câu hỏi này cho thấy bảo tồn ngôn ngữ bản địa không chỉ là vấn đề kỹ thuật 

hay văn hóa, mà là bài toán của quyền lực, tri thức và thể chế, nơi ngôn ngữ trở thành 

phương tiện của sự bao hàm hoặc loại trừ xã hội. 
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Dù số lượng nghiên cứu về ngôn ngữ châu Phi ngày càng tăng, đa số chủ yếu tập 

trung vào các chủ đề rời rạc: giáo dục song ngữ (Heugh et al., 2007; Benson & Kosonen, 

2013), chính sách ngôn ngữ quốc gia, hoặc tranh luận về bản sắc hậu thuộc địa (Mazrui 

& Mazrui, 1998; Lanza & Woldemariam, 2009). Tuy nhiên, khoảng trống lớn vẫn tồn 

tại, bởi vì ít có công trình phân tích hệ thống những giới hạn mang tính cấu trúc đang 

cản trở tiến trình bảo tồn ngôn ngữ bản địa trên toàn châu lục, đặc biệt trong giai đoạn 

sau 2010 khi chuyển đổi số và quản trị đa cấp trở thành động lực mới của chính sách 

ngôn ngữ. Bên cạnh đó, chưa có nhiều nghiên cứu đặt các chính sách ngôn ngữ trong 

mối quan hệ giữa nhà nước, tri thức, cộng đồng và công nghệ để lý giải đầy đủ bản chất 

của tiến trình này. Từ khoảng trống đó, bài viết đặt mục tiêu: 

(1) Phân tích những tiến bộ và động lực then chốt trong bảo tồn ngôn ngữ bản địa ở 

châu Phi sau 2010; 

(2) Nhận diện và lý giải những giới hạn cấu trúc đang kìm hãm hiệu quả chính sách, 

bao gồm phân tầng ngôn ngữ hậu thuộc địa, thiếu hụt nguồn lực, phụ thuộc tri thức, tâm 

lý xã hội và bất bình đẳng công nghệ; 

(3) Làm rõ tác động kinh tế - xã hội của chính sách ngôn ngữ đối với phát triển 

bền vững;  

(4) Khẳng định vai trò trung tâm của việc tái phân phối quyền lực và dân chủ hóa tri 

thức trong bảo tồn ngôn ngữ. 

Đóng góp của bài viết không chỉ nằm ở việc cập nhật tình hình mới, mà quan trọng 

hơn là đưa ra một khung phân tích liên ngành, kết hợp ngôn ngữ học xã hội, hậu thuộc 

địa, quản trị đa ngữ và chính sách công để giải thích vì sao các chính sách ngôn ngữ ở 

châu Phi tiến bộ trên văn bản nhưng trì trệ trong thực tiễn. Đây cũng là nền tảng quan 

trọng để so sánh và tham chiếu cho các quốc gia đa ngữ ở khu vực châu Á và châu Phi, 

trong đó có Việt Nam.  

2. Lý thuyết phân tích chính sách ngôn ngữ 

Nghiên cứu này được xây dựng trên ba trụ cột lý thuyết: quyền ngôn ngữ, phân tầng 

ngôn ngữ hậu thuộc địa, và quản trị đa ngữ. Ba trụ này tạo thành nền tảng để lý giải 

những tiến bộ, nghịch lý và giới hạn cấu trúc trong chính sách bảo tồn ngôn ngữ bản địa 

ở châu Phi sau năm 2010. 

2.1. Lý thuyết quyền ngôn ngữ 

Lý thuyết quyền ngôn ngữ (linguistic human rights) của Skutnabb-Kangas (2000) 

và Phillipson (2012) nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân có quyền được học tập, sử dụng, sản 

xuất tri thức và tham gia đời sống xã hội bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Quyền ngôn ngữ không 

chỉ là một phần của quyền văn hóa, mà còn là điều kiện tiếp cận giáo dục, công lý và 

thông tin công. Trong bối cảnh châu Phi, nơi nhiều cộng đồng bản ngữ bị thiệt thòi về 

kinh tế - xã hội, quyền ngôn ngữ là trụ cột đảm bảo công bằng tri thức, giảm bất bình 
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đẳng và mở rộng không gian đại diện của các nhóm yếu thế. Lý thuyết này giúp lý giải 

vì sao thể chế hóa ngôn ngữ bản địa không chỉ là nhiệm vụ văn hóa, mà là quá trình phân 

phối lại cơ hội xã hội và quyền tham gia công dân. 

2.2. Lý thuyết phân tầng ngôn ngữ hậu thuộc địa 

Các công trình của Mazrui & Mazrui (1998), Lanza & Woldemariam (2009) và 

Ngũgĩ wa Thiong’o (1986) cho thấy trong xã hội hậu thuộc địa tồn tại một hệ phân tầng 

ngôn ngữ sâu sắc. Ngôn ngữ thuộc địa vận hành như “ngôn ngữ của quyền lực”, còn 

tiếng bản địa trở thành “ngôn ngữ của bản sắc”. Cấu trúc này duy trì ưu thế tri thức, kinh 

tế và chính trị cho tầng lớp tinh hoa sử dụng ngôn ngữ quốc tế, đồng thời hạn chế sự 

hiện diện của tiếng bản địa trong không gian công. Lý thuyết này đặc biệt quan trọng để 

giải thích hiện tượng “chủ quyền biểu tượng nhưng phụ thuộc thực chất”, khi nhiều quốc 

gia công nhận tiếng bản địa trên giấy tờ nhưng vẫn duy trì mô hình vận hành bằng ngôn 

ngữ thuộc địa. Đây cũng là nền tảng để hiểu hiện tượng “tự thuộc địa hóa”, khi chính 

người bản địa tự cảm nhận về sự thấp kém của ngôn ngữ mẹ đẻ. 

2.3. Lý thuyết quản trị đa ngữ 

Khung quản trị đa ngữ (Hornberger, 2006; Spolsky, 2004) xem chính sách ngôn ngữ 

là một quá trình đa cấp, nơi nhà nước, cộng đồng, trường học, doanh nghiệp công nghệ 

và các tổ chức quốc tế đều tham gia định hình môi trường ngôn ngữ. Theo tiếp cận này, 

duy trì đa dạng ngôn ngữ đòi hỏi sự phối hợp giữa ba yếu tố: (1) thể chế hóa (khung 

pháp lý, tài chính, giám sát), (2) xã hội hóa (sự chấp nhận của cộng đồng, động lực sử 

dụng), và (3) tái tạo tri thức (giáo dục, công nghệ, truyền thông). Chính sách ngôn ngữ 

chỉ có hiệu lực khi được thực thi đồng bộ trong cả ba tầng. Lý thuyết này cho phép phân 

tích vì sao nhiều chính sách ở châu Phi thất bại không phải vì thiếu văn bản, mà vì thiếu 

liên kết thể chế - cộng đồng, thiếu nguồn lực bền vững, và thiếu năng lực công nghệ để 

đưa tiếng bản địa vào không gian số. 

3. Cấu trúc quyền lực trong chính sách ngôn ngữ ở châu Phi 

Trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, chính sách ngôn ngữ ở châu Phi đã chuyển dịch 

từ một “tuyên ngôn biểu tượng” sang quá trình tái cấu trúc thật sự trong quản trị nhà 

nước. Nếu giai đoạn 2000 - 2010 mới chỉ mở ra những nứt gãy nhỏ trong trật tự ngôn 

ngữ hậu thuộc địa, thì sau 2010, những nứt gãy ấy đã trở thành đường rạn lớn, đẩy các 

quốc gia buộc phải thay đổi cách hiểu về ngôn ngữ, không còn xem nó như di sản cần 

trưng bày, mà là năng lực cần vận hành. Những thành tựu dưới đây, dù chưa hoàn chỉnh, 

đã đánh dấu sự chuyển mình căn bản của một lục địa vốn bị định kiến là “không thể 

quản trị đa ngữ”. 

3.1. Những thành tựu mang tính bước ngoặt trong bảo tồn ngôn ngữ bản địa ở 

châu Phi sau năm 2010 

Để thấy rõ những chuyển biến này biểu hiện cụ thể ra sao, có thể bắt đầu từ những 

lĩnh vực then chốt mà nhiều quốc gia đã tạo được đột phá, cho dù vẫn còn nhiều thách 
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thức phía trước. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của sự chuyển đổi này nằm ở 

cách các quốc gia đưa ngôn ngữ bản địa trở lại hệ thống quyền lực nhà nước, nơi vị thế 

của ngôn ngữ được xác lập không chỉ bằng tuyên bố chính trị mà bằng các cơ chế vận 

hành cụ thể. 

Điểm đột phá lớn nhất không phải số lượng ngôn ngữ được công nhận, mà là cách 

thức ngôn ngữ được đưa trở lại vào cấu trúc quyền lực của Nhà nước. Nam Phi là trường 

hợp điển hình, việc công nhận 11 ngôn ngữ chính thức trong Hiến pháp 1996 không còn 

mang ý nghĩa “bình đẳng tượng trưng”, mà được cụ thể hóa bằng cơ chế giám sát của 

Hội đồng Ngôn ngữ Liên Nam Phi (Pan South African Language Board - PanSALB), 

biến ngôn ngữ bản địa thành chỉ số của minh bạch, trách nhiệm và tiếp cận dịch vụ công 

(Alexander, 2003). Ethiopia tiến xa hơn bằng mô hình liên bang ngôn ngữ, cho phép 

mỗi bang tự chọn ngôn ngữ hành chính và giáo dục, một bước trao quyền hiếm thấy ở 

các quốc gia hậu thuộc địa, nơi trung ương thường dè dặt trong việc phân quyền ngôn 

ngữ (Heugh, 2011). Nigeria cũng phân quyền theo hướng tương tự, trao cho từng bang 

thẩm quyền thiết kế mô hình giáo dục song ngữ, mở ra một dạng “thể chế hóa ngôn ngữ 

theo nhu cầu xã hội” thay vì áp đặt từ trung ương. Những mô hình này khác nhau, nhưng 

đều dựa trên cùng một nguyên lý cốt lõi: ngôn ngữ chỉ thật sự sống khi nó nằm trong 

mạch vận hành của quyền lực nhà nước. Khi tiếng mẹ đẻ được sử dụng để ký văn bản 

hành chính, thảo luận chính sách hay giảng dạy chính quy, ngôn ngữ không chỉ được 

công nhận, mà nó được thực thi. Đó là ranh giới tuyệt đối giữa một quốc gia đa ngữ thực 

chất và một quốc gia đa ngữ trên giấy. Tuy nhiên, thể chế hóa chỉ là một nửa của tiến 

trình, nơi sự thay đổi chạm đến sâu nhất chính là hệ thống giáo dục, không gian định 

hình năng lực tri thức và cơ hội xã hội cho các thế hệ mới. Từ sau năm 2010, giáo dục 

đa ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ (Mother Tongue-Based Multilingual Education - MTB-

MLE) không còn là ý tưởng thí điểm mà trở thành trụ cột của nhiều chương trình giáo 

dục quốc dân. Ethiopia cho phép học sinh học bằng tiếng mẹ đẻ tới lớp 8; Malawi triển 

khai 7 ngôn ngữ bản địa trong tiểu học; Nam Phi đưa ngôn ngữ bản địa thành môn bắt 

buộc trong toàn hệ thống trường công. Dữ liệu thực nghiệm cho thấy sự thay đổi mô 

hình ngôn ngữ kéo theo thay đổi chất lượng giáo dục, giảm mạnh tỷ lệ bỏ học, tăng năng 

lực đọc hiểu, và đặc biệt, phá vỡ vòng lặp tái sản xuất bất bình đẳng giằng giữ học sinh 

dân tộc thiểu số suốt nhiều thế hệ (Heugh et al., 2007; UNESCO, 2020). 

Giá trị của MTB-MLE không nằm ở việc “giữ gìn bản sắc”, đó chỉ là phần nổi của 

tảng băng. Cốt lõi của nó là dân chủ hóa tri thức, tức là trao cho trẻ em quyền được học, 

tư duy và sáng tạo trong ngôn ngữ định hình thế giới quan của chính các em. Khi tiếng 

mẹ đẻ trở thành ngôn ngữ của trường học và tri thức, nó phá bỏ rào cản tâm lý hậu thuộc 

địa rằng “muốn hiện đại phải rời bỏ tiếng mẹ đẻ”. Đây là một cuộc cách mạng thầm 

lặng, nhưng mang sức bền chính trị lớn hơn bất kỳ cuộc cải cách hành chính nào. Dẫu 

vậy, giáo dục chỉ phản ánh một phần của bức tranh rộng lớn hơn, bởi từ sau năm 2020, 

sự nổi lên của công nghệ đã mở ra một mặt trận hoàn toàn mới, nơi tiếng bản địa phải 

khẳng định vị thế ngay trong không gian số. 
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Có thể thấy, nếu giai đoạn 2000 - 2020 chứng kiến sự tiến bộ của giáo dục và thể 

chế, thì sau năm 2020, công nghệ đã “bật khóa” cho một chiều không gian mới của bảo 

tồn ngôn ngữ, đó là không gian số. Các dự án như Sáng kiến Xử lý ngôn ngữ Tự nhiên 

cho châu Phi (African Natural Languae Processing - Masakhane NLP) và Viện Sáng 

kiến Công nghệ Ngôn ngữ châu Phi (African Languages Technology Initiative - ALT-i) 

hay Thư viện truyện châu Phi (African Storybook) không chỉ số hóa ngôn ngữ, chúng 

tạo môi trường sinh thái mới cho ngôn ngữ vận động, vượt khỏi biên giới địa lý và hệ 

thống giáo dục truyền thống (Bird, 2020; Adegbola, 2020). Khi một ngôn ngữ có mặt 

trong dịch máy, trong kho ngữ liệu mở, trong nền tảng giáo dục số hay trên podcast cộng 

đồng, nó không chỉ được “lưu giữ”, mà trở thành một thực thể kỹ thuật số có khả năng 

cạnh tranh trong nền kinh tế dữ liệu toàn cầu. Đây chính là bước chuyển triệt để nhất 

của bảo tồn ngôn ngữ ở châu Phi trong thế kỷ XXI - từ bảo tồn thụ động sang tạo lập giá 

trị tri thức, từ gìn giữ quá khứ sang kiến tạo tương lai. 

3.2. Những giới hạn cấu trúc trong bảo tồn ngôn ngữ bản địa ở châu Phi 

Song song với những thành tựu đạt được, tiến trình bảo tồn ngôn ngữ bản địa vẫn bị 

chi phối bởi nhiều giới hạn mang tính cấu trúc. Những giới hạn này không chỉ nằm ở khâu 

kỹ thuật chính sách, mà xuất phát từ các tầng sâu của lịch sử thuộc địa, cơ chế phân phối 

tri thức và cách thức vận hành quyền lực nhà nước. Chính các yếu tố bền bỉ này khiến 

nhiều chính sách dù được thiết kế tiến bộ vẫn khó đạt hiệu quả chuyển đổi thực chất.  

Ở tầng sâu nhất, trật tự quyền lực hậu thuộc địa tiếp tục định hình mạnh mẽ không 

gian chính sách ngôn ngữ. Trong nhiều quốc gia châu Phi, tiếng Anh, tiếng Pháp hay 

tiếng Bồ Đào Nha được coi là “ngôn ngữ của thẩm quyền”, gắn với tri thức hợp lệ, cơ 

hội kinh tế và vị thế xã hội. Điều này tạo ra hệ phân tầng rõ rệt giữa ngôn ngữ thuộc địa 

và ngôn ngữ bản địa. Một hệ giá trị như vậy khiến các chính sách nâng cao vị thế tiếng 

bản địa khó đạt hiệu quả, bởi chúng phải đối mặt với một cấu trúc quyền lực đã hằn sâu 

qua nhiều thế hệ. Quán tính hậu thuộc địa vì vậy trở thành lực cản vô hình nhưng mạnh 

mẽ. Bên cạnh đó, tiến trình bảo tồn ngôn ngữ còn chịu tác động lớn từ năng lực thể chế. 

Nhiều quốc gia tuy ban hành chính sách tiến bộ nhưng thiếu ngân sách, thiếu cơ chế 

giám sát hoặc thiếu nhân lực chuyên môn để thực thi. Các chương trình giáo dục song 

ngữ thường bị triển khai dang dở hoặc gián đoạn, khiến hiệu quả chỉ mang tính cục bộ. 

Ngoài ra, sự lệ thuộc vào tài trợ quốc tế cũng khiến nhiều chương trình thiếu tính bền 

vững khi dự án kết thúc. Năng lực thể chế hạn chế, vì vậy, biến không ít cam kết chính 

sách thành tuyên bố mang tính biểu tượng. Tình trạng phụ thuộc tri thức là một thách 

thức khác. Phần lớn các chương trình đều sử dụng khung tri thức, phương pháp và tiêu 

chí đánh giá từ các tổ chức quốc tế hoặc học giả bên ngoài. Điều này dẫn tới sự lệch pha 

giữa chính sách và nhu cầu thực tiễn, khi tri thức ngoại nhập không phải lúc nào cũng 

phù hợp với bối cảnh văn hóa - xã hội của từng cộng đồng bản địa. Khi quyền kiến tạo 

tri thức không thuộc về chính những chủ thể sở hữu ngôn ngữ, tiến trình bảo tồn dễ bị 

chi phối bởi các ưu tiên bên ngoài. 
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Một giới hạn khác mang tính nội sinh nhưng có sức chi phối lớn là tâm lý “tự thuộc 

địa hóa”. Dù chính sách thúc đẩy tiếng bản địa được mở rộng, nhiều phụ huynh, giáo 

viên và người học vẫn tin rằng ngôn ngữ thuộc địa mang lại cơ hội tốt hơn. Sự thiếu 

niềm tin vào giá trị tiếng bản địa khiến cộng đồng không hào hứng sử dụng tiếng mẹ đẻ, 

vô hình trung triệt tiêu hiệu quả của chính sách. Điều này cho thấy chính sách ngôn ngữ 

chỉ thành công khi đi kèm với sự thay đổi sâu sắc trong hệ giá trị xã hội. Cùng với đó, 

phát triển công nghệ số đã tạo ra những bất bình đẳng mới. Dù công nghệ mang đến cơ 

hội số hóa và lan tỏa tiếng bản địa, phần lớn ngôn ngữ nhỏ vẫn không đủ dữ liệu để xây 

dựng ngữ liệu, hệ thống dịch máy hoặc nhận diện giọng nói. Công nghệ AI vì vậy chủ 

yếu phục vụ ngôn ngữ lớn, khiến ngôn ngữ nhỏ đối diện nguy cơ “im tiếng” trong kỷ 

nguyên số. Khoảng cách này không chỉ là bất bình đẳng hạ tầng, mà còn ảnh hưởng đến 

khả năng tồn tại của ngôn ngữ. 

Cuối cùng, sự thiếu liên kết giữa nhà nước, cộng đồng, học giới và khu vực công 

nghệ khiến nỗ lực bảo tồn bị phân mảnh. Mỗi nhóm theo đuổi mục tiêu riêng nhưng 

thiếu cơ chế phối hợp. Điều này khiến nhiều sáng kiến khó tạo được sức mạnh cộng 

hưởng để thúc đẩy thay đổi hệ thống. Thiếu liên kết làm tiến trình bảo tồn ngôn ngữ dễ 

bị đứt gãy, thiếu nền tảng để chuyển hóa thành các thay đổi có tính cấu trúc. 

3.3. Tác động kinh tế - xã hội của chính sách ngôn ngữ  

Trong bất kỳ hệ thống xã hội nào, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà 

còn là hạ tầng của tri thức, cơ chế phân phối cơ hội, và chỉ số của bất bình đẳng. Bởi 

vậy, tác động của chính sách ngôn ngữ ở châu Phi vượt xa phạm vi giáo dục hay văn 

hóa. Nó đi thẳng vào cấu trúc phát triển của nền kinh tế - xã hội, định hình khả năng con 

người tham gia, hưởng lợi và sáng tạo trong không gian quốc gia cũng như toàn cầu. 

3.3.1. Giáo dục đa ngữ đối với cơ hội học tập bình đẳng 

Một trong những tác động mạnh mẽ nhất của giáo dục đa ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ 

là giảm bất bình đẳng cơ hội ngay tại điểm khởi đầu của quá trình học tập. Ở Ethiopia, 

Malawi hay Nam Phi, dữ liệu thực nghiệm đều khẳng định rằng học bằng ngôn ngữ mẹ 

đẻ không chỉ tăng khả năng đọc viết mà còn làm tăng khả năng học các môn khoa học, 

toán và tiếng quốc tế ở giai đoạn sau (Heugh et al., 2007; UNESCO, 2020). Điều này có 

nghĩa là, tiếng mẹ đẻ không đối lập với hiện đại hóa; nó là công cụ mở khóa năng lực 

nhận thức giúp người học chinh phục hiện đại hóa một cách bền vững. Trong các cộng 

đồng nông thôn, nơi trẻ em vốn phải vượt qua nhiều rào cản tầng lớp và kinh tế, giáo 

dục đa ngữ trở thành “bộ chuyển lực xã hội” hiếm hoi có khả năng phá vòng lặp tái sản 

xuất nghèo đói. 

3.3.2. Vai trò của ngôn ngữ bản địa trong sinh kế và vốn xã hội cộng đồng 

Ở nhiều vùng châu Phi, đặc biệt nơi kinh tế phi chính thức chiếm hơn 50% lực lượng 

lao động, giao tiếp kinh tế chủ yếu diễn ra bằng ngôn ngữ bản địa. Điều này tạo nên một 

dạng vốn xã hội bằng ngôn ngữ, trong đó người nói chung ngôn ngữ chia sẻ niềm tin, 
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chuẩn mực, tri thức sản xuất và cấu trúc hợp tác. Các chương trình truyền thông nông 

nghiệp, y tế, môi trường bằng tiếng bản địa đã chứng minh tác động rõ rệt, đó là: tăng 

năng suất canh tác, giảm rủi ro dịch bệnh, nâng hiệu quả chuyển giao kỹ thuật, thúc đẩy 

bình đẳng giới khi phụ nữ có thể tham gia đào tạo nghề. Chính ở đây, ngôn ngữ trở thành 

cơ chế khuếch tán tri thức ứng dụng, không phải một “di sản văn hóa đứng im”. 

3.3.3. Sử dụng ngôn ngữ bản địa trong dịch vụ công và quản trị bao trùm  

Một xã hội chỉ thật sự bao trùm khi mọi người dân, bất kể ngôn ngữ có thể tiếp cận 

công lý, y tế, hành chính và thông tin khẩn cấp. Chính sách sử dụng tiếng bản địa trong 

y tế công cộng (Nam Phi, Tanzania), pháp lý cơ sở (Ethiopia), hay phòng chống dịch 

bệnh ở Tây Phi đã cho thấy hiệu quả rõ ràng: thông tin khi được truyền bằng tiếng mẹ 

đẻ trở thành thông tin có hiệu lực, tức có khả năng cứu người. Nếu ngôn ngữ quyết định 

khả năng hiểu và hành động, thì chính sách ngôn ngữ chính là một chính sách phúc lợi. 

3.3.4. Chi phí hành chính và nguy cơ phân mảnh trong hệ thống đa ngữ 

Dù mang lại nhiều lợi ích, chính sách đa ngữ của châu Phi cũng tạo ra những hệ quả 

ngoài dự kiến như: 

- Chi phí hành chính tăng cao: Nhiều quốc gia phải duy trì hệ thống dịch thuật, tài 

liệu đa ngữ, đào tạo giáo viên và công chức song ngữ. Với ngân sách hạn chế, việc duy 

trì hệ thống đa ngữ toàn diện trở thành thách thức lớn. 

- Nguy cơ phân mảnh chính trị - xã hội: Ở Nigeria và Cameroon, việc áp dụng ngôn 

ngữ bản địa vào hành chính đôi khi làm sâu sắc hóa ranh giới sắc tộc và gây ra cạnh 

tranh địa phương về vị thế ngôn ngữ. 

- Nghịch lý hội nhập: Khi dạy và học quá chú trọng ngôn ngữ địa phương mà thiếu 

ngôn ngữ quốc tế, người học dễ bị “giam giữ” trong thị trường lao động hẹp. Điều này 

tạo ra nghịch lý: ngôn ngữ bản địa tăng cường bản sắc địa phương nhưng lại có thể làm 

giảm tính kết nối liên vùng. 

3.3.5. Cơ hội và bất bình đẳng mới trong chuyển đổi số ngôn ngữ 

Công nghệ số mang đến cơ hội chưa từng có cho tiếng bản địa như: số hóa di sản, 

kho ngữ liệu mở, AI hỗ trợ dịch và nhận diện giọng nói. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra bất 

bình đẳng mới, khi chỉ các ngôn ngữ lớn có mặt trong AI, các ngôn ngữ nhỏ bị “tắt tiếng” 

trong không gian số. Trong nền kinh tế dữ liệu, không được mã hóa đồng nghĩa với 

không được tồn tại. Điều này khiến chính sách ngôn ngữ không chỉ là vấn đề giáo dục 

hay hành chính, mà là một cuộc đua sinh tử trong không gian công nghệ. 

Tổng hợp tất cả các chiều tác động trên cho thấy ngôn ngữ bản địa không phải biến 

số văn hóa, mà là hạ tầng phát triển, tác động đến năng suất lao động, cơ hội giáo dục, 

hiệu quả quản trị, bình đẳng xã hội và năng lực tham gia của công dân. Chính sách ngôn 

ngữ vì vậy cần được nhìn nhận không chỉ như công cụ bảo tồn, mà là đòn bẩy của phát 
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triển bền vững, nơi quyền ngôn ngữ chính là quyền tiếp cận tri thức, quyền được tham 

gia và quyền được hưởng lợi từ tăng trưởng. 

4. Kết luận 

Hai thập niên qua cho thấy bảo tồn ngôn ngữ bản địa ở châu Phi không chỉ là một 

chương trình văn hóa, mà là một trận tuyến của quyền lực, tri thức và quyền được thừa 

nhận như một chủ thể trong đời sống công. Những thành tựu đạt được như mở rộng giáo 

dục đa ngữ, thể chế hóa tiếng mẹ đẻ, phát triển ngữ liệu số và gia tăng vai trò của cộng 

đồng đã phần nào phá vỡ trật tự ngôn ngữ bất bình đẳng được duy trì từ thời thuộc địa. 

Tuy nhiên, chính những tiến bộ đó lại phơi bày rõ hơn bản chất của bài toán: chính sách 

ngôn ngữ chỉ có thể có hiệu lực khi nó chạm tới những cấu trúc quyền lực đang định 

hình không gian tri thức hậu thuộc địa. Trong thực tế, đa ngữ ở châu Phi vẫn bị mắc kẹt 

trong thế lưỡng nan. Ngôn ngữ bản địa được tôn vinh về mặt biểu tượng, còn ngôn ngữ 

thuộc địa vẫn nắm độc quyền vận hành. Đây không phải là thất bại kỹ thuật, mà là dấu 

vết bền bỉ của phân tầng tri thức khi ngôn ngữ thống trị tiếp tục chi phối hệ thống giáo 

dục, hành chính và công nghệ, ngay cả khi các quốc gia châu Phi đã độc lập hàng chục 

năm. Chính điều này khiến nhiều chính sách ngôn ngữ, dù mang diện mạo tiến bộ vẫn 

không đủ sức tạo ra chuyển biến cấu trúc. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng để bảo tồn ngôn ngữ bản địa trở thành động lực 

phát triển thay vì gánh nặng hành chính, cần một sự chuyển dịch căn bản, từ tư duy “bảo 

tồn di sản” sang tư duy quản trị ngôn ngữ như công cụ phân phối quyền lực và tri thức. 

Điều này đòi hỏi kết hợp ba trụ cột: thể chế hóa mạnh mẽ, xã hội hóa sâu rộng, và công 

nghệ hóa toàn diện. Chỉ khi tiếng bản địa hiện diện trong nhà trường, bộ máy nhà nước 

và không gian số mới bước ra khỏi vai trò biểu tượng và trở thành năng lực phát triển 

thực sự. 

Nghiên cứu trường hợp châu Phi cho thấy một chân lý không thể né tránh: ngôn ngữ 

là nền tảng của công bằng tri thức, và công bằng tri thức là điều kiện của phát triển bền 

vững. Một chính sách ngôn ngữ chỉ có ý nghĩa khi nó giúp các cộng đồng nói tiếng mẹ 

đẻ bước vào đời sống kinh tế - xã hội với tư cách những chủ thể ngang hàng, chứ không 

phải những người “được bảo tồn”. Vì vậy, bảo tồn ngôn ngữ bản địa không chỉ là chuyện 

gìn giữ quá khứ, mà là một dự án xây dựng tương lai, nơi tiếng nói của mọi cộng đồng 

đều có vị thế để góp phần định hình con đường phát triển của quốc gia. 
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